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Đề cương môn học

I. Giảng viên phụ trách môn học: 
	Họ và tên: Hoàng Cẩm Thanh, M.A.
	Họ và tên: Ngô Thị Hồng Ngọc, M.A.

	Khoa: Quan hệ quốc tế
	Khoa: Quan hệ quốc tế

	Email: hoangthanhfir@hcmussh.edu.vn
	Email: hongngocfir@hcmussh.edu.vn 



II. Thông tin chung
	Tên môn học: Ngoại giao đa phương 
Tên tiếng Anh: Multilateral Diplomacy
Số tín chỉ: 02
	Thời gian học: 6 tuần (45 tiết)
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Trình độ: sinh viên năm 3



III. Mô tả chung của môn học
Môn học Ngoại giao đa phương giới thiệu cho sinh viên những quan điểm của các lý thuyết chính cũng như vai trò mang tính phát triển của các thể chế quốc tế trong quan hệ quốc tế. Theo đó, sinh viên có cơ hội để nghiên cứu những ảnh hưởng của các thể chế quốc tế đối với quá trình hoạch định và thực hiện chính sách, cũng như phân tích những giới hạn và các vấn đề thách thức của thể chế quốc tế trên trường chính trị quốc tế. 
Sinh viên tham gia môn học này sẽ được hướng dẫn để giải thích những tranh cãi hiện nay về việc xây dựng thể chế và chủ nghĩa khu vực, cụ thể ở khu vực Đông Nam Á và rộng hơn và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

IV. Chuẩn đầu ra môn học:
Kiến thức:
· Hiểu và giải thích (understand and explain) được vai trò và quá trình phát triển của các thể chế quốc tế, các lý thuyết  chính, và các cơ cấu/khung phản biện, từ đó áp dụng chúng vào việc phân tích các vấn đề quốc tế trong hệ thống quốc tế (LO1)
Kỹ năng:
· Trao đổi/tranh luận (discuss) vai trò của ngoại giao đa phương đối với quan hệ quốc tế (LO2)
· Cải thiện (improve) các kỹ năng mềm/kỹ năng như tổng hợp và phân tích tài liệu, làm việc nhóm, trình bày quan điểm và thuyết trình, viết luận và tư duy phản biện. (LO3)
Thái độ:
· Chú ý và quan tâm đến (pay attention to) các vấn đề thời sự quốc tế (LO4)

V. Quy định và yêu cầu môn học:
Sinh viên được yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh các quy định cụ thể sau:
1. Tham dự lớp học thường xuyên. Vắng mặt quá 02 buổi học sẽ không đủ điều kiện thi cuối kì.
2. Giảng viên đã cung cấp các tài liệu đọc bài đọc bắt buộc trong đề cương chi tiết, sinh viên có nghĩa vụ hoàn tất các bài đọc trước khi đến lớp, cũng như hoàn thành các bài tập được giao.
3. Tích cực trao đổi ý kiến và tham gia thảo luận/tranh luận (debate) về các nội dung giảng dạy nói chung và các vấn đề thời sự quốc tế cụ thể.

VI. Phương pháp đánh giá
Sinh viên tham gia môn học này sẽ được đánh giá dưới 03 hình thức sau:
· Tham dự lớp
· Đánh giá giữa kì: 
· Bài tập tiểu luận (paper)
· Sinh viên làm cá nhân hoặc được chia nhóm (tùy theo sĩ số lớp)
· Nội dung chi tiết sẽ thông báo trên lớp 
· Đánh giá cuối kì: 
· Bài luận nhóm (group essay)
· [bookmark: _Hlk87889623]Sinh viên làm theo nhóm (số lượng tùy theo sĩ số lớp)
· Nội dung chi tiết sẽ thông báo trên lớp

	Dự lớp và tham gia thảo luận trong lớp
	5%

	Bài tập giữa kì (nhóm) (A1)
	25%

	Bài luận cuối kì (nhóm) (A2/LO4)
	70%



VII. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
Đề cương có thể thay đổi để phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế. Giảng viên sẽ thông báo nếu có thay đổi.

	Chủ đề 1: Giới thiệu về Ngoại giao đa phương và lý thuyết về chủ nghĩa đa phương (LO1)
Tài liệu đọc: 
1. Keohane R. (1990). Multilateralism: An Agenda for Research. International Journal, 25 (4), 731-764.
2. Mahbubani K. (2013). Multilateral Diplomacy. In Andrew F. C., Jorge H., Ramesh T. (Ed.), The Oxford Handbook of Modern Diplomacy. Oxford University Press.


	Câu hỏi thảo luận: (LO3/A1)
1. Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm “ngoại giao”, “ngoại giao đa phương”, “chủ nghĩa đa phương”, “chủ nghĩa thể chế”, “thể chế đa phương”
2. Ngoại giao đa phương có là nền tảng cho việc quản trị toàn cầu (global governance) được không? Tại sao? (gợi ý: xem xét các chức năng/loại hình của ngoại giao đa phương và ở mức độ nào thì sẽ tạo điều kiện cho quản trị toàn cầu?

	Chủ đề 2: Xu thế phát triển của Ngoại giao đa phương (LO1)
Tài liệu đọc: 
1. Langenhove V.L. (2010). The Transformation of Multilateralism Mode 1.0 to Mode 2.0. Global Policy, 1 (3), 263-270.
2. Amitav A. (2018). Multilateralism and the Changing World Order. In Thomas G. Weiss, Sam Daws (Ed.), The Oxford Handbook on the United Nations. Oxford University Press.

	Câu hỏi thảo luận:
1. Sự khác biệt giữa hai mô hình 1.0 với mô hình 2.0?
2. Theo anh/chị, thế giới đa cực góp phần tạo ra động lực cho các nỗ lực đa phương toàn cầu hay làm tan rã công cuộc xây dựng thể chế đa phương này? Và tại sao?

	Chủ đề 3: Ngoại giao đa phương và các Đại cường quốc (Great Powers)
Trường hợp nghiên cứu 2: China
Tài liệu đọc: 
1. Chan, Gerald. “China Eyes ASEAN: Evolving Multilateralism.” Journal of Asian Security and International Affairs, vol 2., no. 1, 2015, 75-91.
2. Wu, Guoguang, Lansdowne, Helen. “International multilateralism with Chinese characteristics: ‘attitude changes, policy imperatives, and regional impacts.” China Turns to Multilaterausm: Foreign Policy and Regional Security, Routledge, 2007, 1-18.

	Câu hỏi thảo luận: (LO3/A1)
1. “Trung Quốc đang thể hiện vai trò là một nước lớn trong quá trình hội nhập với thế giới bên ngoài. Chúng tôi đã đi từ giai đoạn mở cửa đến vươn ra toàn cầu, từ việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đến việc xây dựng “Vành đai và Con đường”, và đã có những đóng góp đáng kể trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á và của quốc tế. Trung Quốc đã đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế thế giới trong nhiều năm liên tiếp.” Trích từ lời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nêu bật vai trò của Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương tại Boao Forum, năm 2018. Trung Quốc ngày nay có phải là một ví dụ điển hình như một chủ thể đa phương có cam kết và mang lại kinh tế ròng (net economic provider) hay không?
2. Đối mặt với nhiều vấn đề an ninh ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, cụ thể là tranh chấp ở Biển Đông với các nước ASEAN và sự căng thẳng leo thang với Mỹ, hãy đánh giá các khả năng của Trung Quốc khi tiếp cận ASEAN: chủ nghĩa đa phương, song phương hay chủ nghĩa khu vực sẽ lên ngôi? 

	Chủ đề 4: Ngoại giao đa phương và các Trung cường quốc (Middle Powers)
Trường hợp nghiên cứu: Japan
Tài liệu đọc: 
1. Yuzawa, Takeshi. ‘From a decentering lo recentering imperative: Japan's approach to Asian security multilateralism.’ The Pacific Review, vol. 31, no. 4, 2018, pp. 460-479.
2. Tan, See Seng. ‘Asian Multilateralism in the Age of Japan's ‘New Normal’- Perils and Prospects Japan.’ Japanese Journal of Political Science, 16(3), 2015, pp. 296-314.

	Câu hỏi thảo luận: (LO3/A1)
1. Mục tiêu trở thành một "cường quốc quân sự bình thường" (normal military power) của Nhật Bản có mâu thuẫn và thay thế vai trò truyền thống của nước này là một người ủng hộ và thực thi chính sách ngoại giao đa phương mạnh mẽ không? 
2. Từ kinh nghiệm của Nhật Bản trong ngoại giao đa phương, làm thế nào các trung cường quốc có thể hiểu và tiếp cận chủ nghĩa đa phương theo những cách khác và/hoặc tương tự với chủ nghĩa đa phương của các đại cường quốc?

	Giữa kỳ
Làm bài theo nhóm từ 2-3 sinh viên hoặc tùy theo sĩ số lớp. 
Sinh viên hoàn thành tiểu luận theo chủ đề dựa trên câu hỏi thảo luận. 

	Chủ đề 5: Ngoại giao đa phương và Việt Nam (LO2)
Tài liệu đọc: 
1. Chapman, Nicholas, “Mechanisms of Vietnam’s Multidirectional Foreign Policy,” Journal of Current Southeast Asian Affairs, vol. 36, no. 2, 2017, 31-69.
2. Do, Hai Thanh (2020), Vietnam: Charting out its own path way, Peer-reviewed Conference Paper 2019 U.S. Naval War College and East Asia Security Centre Conference Between Scylla and Charybdis: Is there a Middle Path for Middle Powers in the Indo-Pacific Region?, https://easc.scholasticahq.com/article/14501-vietnam-charting-out-its-own-pathway-vi-t-nam-tim-m-t-l-i-di rieng?fbclid=IwAR0BlU1NxhldXZjfBHFnKuEqxIiiDb_PZtQ9InGPEt5pTPIYDD4Hk9p0dwg

	Câu hỏi thảo luận:
Theo lý thuyết về ngoại giao đa phương, anh/chị giải thích vì sao Việt Nam lại lựa chọn theo đường lối đối ngoại đa phương?

	Chủ đề 6: Tư duy đối ngoại đa phương Việt Nam từ khi tiến hành sự nghiệp Đổi mới cho đến nay
Tài liệu đọc: 
1. Sinh viên tìm đọc Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập từ Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. Phân tích quá trình đổi mới tư duy đối ngoại đa phương Việt Nam theo từng giai đoạn.
2. Sinh viên tìm đọc Chiến lược tổng thể hội nhâp quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 7-1-2016. Trình bày mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ cụ thể của Việt Nam. 

	Cuối kỳ:
Làm bài theo nhóm từ 2-3 sinh viên hoặc tùy theo sĩ số lớp. 
Sinh viên hoàn thành bài luận cuối kỳ. 





	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2021
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